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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH 12 THPT


A. PHẦN A (TRẮC NGHIỆM ) (8,0 điểm): 32 câu x 0,25 = 8,0 điểm.
	CÂU HỎI
	MÃ ĐỀ THI

	
	132
	209
	357
	485

	1
	A
	D
	A
	A

	2
	D
	A
	D
	A

	3
	D
	B
	D
	A

	4
	B
	D
	A
	C

	5
	A
	B
	B
	D

	6
	A
	C
	A
	A

	7
	C
	C
	A
	C

	8
	B
	D
	D
	D

	9
	A
	B
	C
	B

	10
	D
	D
	A
	C

	11
	B
	C
	A
	C

	12
	C
	A
	C
	C

	13
	A
	C
	C
	B

	14
	B
	C
	B
	D

	15
	D
	A
	D
	B

	16
	A
	A
	A
	C

	17
	A
	A
	B
	A

	18
	A
	A
	C
	D

	19
	B
	B
	D
	B

	20
	B
	A
	B
	C

	21
	A
	A
	B
	A

	22
	B
	B
	A
	B

	23
	D
	B
	B
	B

	24
	C
	B
	D
	D

	25
	D
	A
	B
	D

	26
	D
	B
	B
	B

	27
	C
	C
	C
	A

	28
	B
	D
	C
	D

	29
	C
	C
	C
	A

	30
	C
	D
	A
	A

	31
	B
	B
	D
	B

	32
	C
	D
	B
	B


B. PHẦN B ( PHẦN VIẾT) (2,0 điểm):

I. Viết tiếp câu (0,25 điểm x 4 câu = 1,0 điểm):
Câu 1: This dictionary was pushlished in1870.
Câu 2: We have learnt English for 7 years / We have been learning English for 7 years.
Câu 3: Mai apologized to Nam for not replying to his letter earlier./ 
               Mai apologized for  not replying to Nam’s letter earlier.
Câu 4:  Had he had some breakfast this morning,he would not feel so hungry now.
II. Viết đoạn văn (1,0 điểm): Điểm thành phần của bài viết theo những điểm đề nghị sau:

· Organization:  Bố cục rõ ràng, đầy đủ hai hoặc ba phần: topic sentence, supporting ideas, (concluding sentence). (0,1đ)

· Discourse:  Thể hiện  khả năng viết mạch lạc, chặt chẽ, nối kết câu, chuyển mạch tốt  (0,2 đ)

· Sentence structures (expressions, vocabulary, spelling): Cấu trúc câu linh hoạt,  (đơn, ghép, phức)  (0,2 đ )

· Ideas:  ý hay, phong phú, biểu đạt nội dung liên quan chặt chẽ với chủ đề của đề thi. (0,4) 

·  Length  (Đảm bảo đủ số lượng từ qui định : không quá dài hoặc quá ngắn)  (0,1đ)

*Trong phần B ( phần viết) , tùy theo mức độ của bài làm, tổ chấm thống nhất cho điểm cho phù hợp.








